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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mẫu Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần củaNhà nước và nhân dân.

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước ViệtNam số 01/1997/QH10, Luật Các tổ chức tín dụng số

02/1997/QH10ngày 12/12/1997,

Căn c ứ Luật Doanhnghiệp số 13/1999/QH10ngày 12/ 6/1999,

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và

trách nhiệm quản lý nhànước của Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Căn cứ nghị định số49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của

Ngânhàng thương mại,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngânhàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày mẫu Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ

phần của Nhà nước và nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế

mẫu Điều lệ Ngân hàng thương mại cổphần ban hành theo Quyết định số 07/NH-QĐ

ngày 08/1991 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước.

Điều 3. Trong thời hạn 6 tháng kể từngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các

Ngân hàng thương mại cổ phần củaNhà nước và nhân dân căn cứ vào mẫu Điều lệ

Ngân hàng thương mại cổ phần củaNhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết

định này để xây đựng Điều lệ của ngânhàng mình, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước chuẩn y.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụCác ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân

hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộcNgân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Chi
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nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các

thành viên Hội đồng quản trị, Trưởngban và các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng

giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng thươngmại cổ phần của Nhà nước và nhân dân có

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

MẪU ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

(điền tên ngân hàng)

 

PHẦN MỞ ĐẦU

Ngân hàng (tên đầy đủ)là Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân (sau đây gọi tắt

làNgân hàng) được thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh kháccó liên quan theo

quy định của pháp luật vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thựchiện các mực tiêu kinh tế của Nhà nước. Tổ

chức và hoạt động của Ngân hàng được thực hiện theo Điều lệ này,các quy định hiện hành của Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam và các quy định phápluật hiện hành khác có liên quan.

Điều lệ này do Đại hộiđồng cổ đông của Ngân hàng quyết định thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng

cổđông tổ chức ngày... tháng... năm 200....

Mục I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa:

1. Trong Điều lệ này,những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:

a) Địa bàn kinhdoanh là phạm vi địa lý được ghi trong giấy phép của Ngân hàng Nhà nước màtại đó

Ngân hàng được thiết lập các điểm hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Vốn điều lệ làvốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ này.

c) Cổ tức là số tiền hàng năm được tríchtừ lợi nhuận của Ngân hàng để trả cho mỗi

cổ phần.

d) Luật doanhnghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt

Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999.

đ) Ngày thành lập cónghĩa là ngày mà Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định

cấpGiấy phép thành lập và hoạt động.

e) Cổ đông sáng lậpcó nghĩa là ngườitham gia vào việc thông qua Điều lệ đầu tiên của Ngân hàng.

g) Pháp luật cónghĩa là tất cả các luật, pháp lệnh, nghị định, quy định, thông tư, quyết địnhvà các văn bản

pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theotừng thời kỳ liên quan đến các hoạt



động ngân hàng.

h) Luật Các tổ chứctín dụng có nghĩa là Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòaxã hội

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997.

i) Vốn pháp định làvốn tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp để thành lập Ngân hàng.

k) Cổ đông lớnlà tổ chức hoặc cá nhân sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 10% vốncổ phần

có quyền bỏ phiếu của Ngân hàng.

l) Ban điều hành cónghĩa là Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) và

Kếtoán trưởng của Ngân hàng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Ban điều hành củaNgân hàng.

m) NHNN có nghĩa là Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

n) Cổ phần làvốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.

o) Cổ phiếu làchứng chỉ do Ngân hàng phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phầncủa

Ngân hàng. Cổphiếu của Ngânhàng có thể là cổ phiếu ghi tên hay cổ phiếu không ghi tên theo quy định

củaĐiều lệ Ngân hàng.

p) Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân sở hữumột hoặc một số cổ phần của Ngân hàng

và đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đôngcủa Ngân hàng với tư cách một người nắm

giữ (các) cổ phần.

q) Sổ đăng ký cổ đông là một tàiliệu bằng văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ

đăng ký cổ đông phải có các nộidung chủ yếu theo quy định của Ngân hàng Nhà

nước.

r) Thời hạn hoạtđộng có nghĩa là thời gian Ngân hàng được tiến hành các hoạt động kinhdoanh theo quy

định của pháp luật, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấyphép thành lập và hoạt động. Ngân

hàng có thể được gia hạn thời hạn hoạt độngtrên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được

Ngân hàng Nhà nướcchấp thuận.

s) Việt Nam cónghĩa là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này,bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản pháp luật nào sẽ bao gồmcả

những sửa đổi hoặc văn bản pháp luật thay thế của chúng.

3. Các tiêu đề được đưavào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới cấu trúc của Điều lệ này.

Mục II. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

Điều 2. Tên, địa chỉ và thời hạn hoạtđộng của Ngân hàng.

Ngân hàng (tên đầyđủ), dưới đây được gọi là Ngân hàng, được phép hoạt động theo Giấy phép thành

lậpvà hoạt động số... ngày... tháng... năm... do Thống đốc Ngân hàng Nhà nướccấp và có:



1. Tư cách pháp nhântheo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tên của Ngân hànglà... (tên đầy đủ và tên viết tắt bằng tiếng Việt).

Tên đầy đủ bằng tiếngAnh: ...

Tên viết tắt bằngtiếng Anh: ...

3. Trụ sở chính đặttại:

Điện thoại: ...

Fax:

Email (nếu có):

Trang web (nếu có):

4. Địa chỉ, tên gọi vàmột số thông tin (nếu có) về các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trựcthuộc.

5. Điều lệ tổ chức vàhoạt động, các cơ quan quản lý và điều hành.

6. Vốn điều lệ...(bằng số và bằng chữ).

7. Con dấu riêng vàtài khoản riêng mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng trong nước và

nướcngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

8. Bảng cân đối tàisản và các quỹ theo quy định của pháp luật.

9. Thời hạn hoạt độnglà... năm.

Mục III. MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG, NỘI D UNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Mục tiêu của Ngân hàng.

1. Lĩnh vực kinh doanhcủa Ngân hàng là...

2. Mục tiêu của Ngầnhàng là...

3. Các mục tiêu khác (nếucó) phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nếu bất kỳ mục tiêu nào

trongsố những mục tiêu này cần được ngân hàng Nhà nước chấp thuận, thì Ngân hàng chỉcó thể thực hiện

mục tiêu đó sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấpthuận.

Điều 4. Huy động vốn Ngân hànghuy động vốn dưới các hình thức sau:

1. Nhận tiền gửi củacác tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửikhông

kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.

2. Phát hành chứng chỉtiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cánhân

trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

3. Vay vốn của các tổchức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài.

4. Vay vốn ngắn hạncủa Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.

5. Các hình thức huyđộng vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Hoạt động tín dụng.



Ngân hàng cấp tín dụngcho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu vàgiấy

tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theoquy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 6. Các hình thức vay.

Ngân hàng cho các tổchức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau đây:

1. Cho vay ngắn hạnnhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống.

2. Cho vay trung hạn,dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịchvụ, đời

sống.

Điều 7. Xét duyệt cho vay, kiểm tra vàxử lý.

1. Ngân hàng đượcquyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án kinh doanh khảthi,

khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi quyết định chovay; có quyền chấm dứt việc

cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện kháchhàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng

tín dụng.

2. Ngân hàng có quyềnxử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng vay, tài sản của người bảo lãnhtrong

việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định tại Nghịđịnh của Chính phủ về bảo đảm tiền

vay của các tổ chức tín dụng; khởi kiệnkhách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng và người bảo lãnh không

thực hiện hoặcthực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

3. Ngân hàng đượcmiễn, giảm lãi suất cho vay, phí ngân hàng; gia hạn nợ; mua bán nợ theo quyđịnh của

Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Bảo lãnh.

1. Ngân hàng bảo lãnhvay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và cáchình

thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng, cá nhân theo quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng đượcphép thực hiện thanh toán quốc tế được thực hiện bảo lãnh vay, bảo lãnh thanhtoán và

các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổchức, cá nhân nước ngoài theo quy

định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầmcố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn

khác.

1. Ngân hàng được cấptín dụng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn

hạnkhác theo quy định pháp luật hiện hành. Người chủ sở hữu thương phiếu và cácgiấy tờ có giá ngắn

hạn khác phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp phápphát sinh từ các giấy tờ đó cho Ngân hàng.

2. Ngân hàng được cấptín dụng dưới hình thức cầm cố thương hiệu và các giấy tờ có giá ngắn hạn

kháctheo quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng được thực hiện các quyền và lợiích hợp pháp phát sinh


